
1 Lê Quang Anh 24/01/2022 Nam Kinh 0783713577

2 Võ Ánh Dương 08/04/2022 Nữ Kinh 0707543997

3 Vòng Thế Hưng 25/07/2022 Nam Hoa 0974111676

4 Nguyễn Đinh Vương Nghi 26/07/2022 Nữ Kinh 0903108874

5 Lê Hồ Minh Thi 07/03/2022 Nữ Kinh 0908331603

6 Lý Phú Thịnh 10/09/2022 Nam Hoa 0909982950

7 Trần Ngọc Uyên Thư 04/10/2022 Nữ Kinh 0904726816

8 La Trúc Vy 22/03/2022 Nữ Kinh 0334455159

9 Võ Kiến An 18/06/2021 Nam Hoa 0776685223

10 Lương Phương Anh 27/04/2021 Nữ Hoa 0931330828

11 Nguyễn Châu Diệp Anh 20/05/2021 Nữ Kinh 0974752636

12 Phan Long Phi Anh 29/09/2021 Nam Kinh 0909812606

13 Đoàn Hoàng Bách 16/04/2021 Nam Kinh 0923632930

14 Nguyễn Thị Hồng Châu 03/04/2021 Nữ Kinh 0766902043

15 Phan Khả Hân 13/12/2021 Nữ Hoa 0939816007

16 Vòng Liên Hào 01/12/2021 Nam Kinh 0335990755

17 Lư Thái Hồng 04/02/2021 Nam Hoa 0907246528

18 Zhu Dịch Hùng 15/10/2021 Nam Hoa 0933203218

19 Phùng Thạch Gia Huy 29/11/2021 Nam Hoa 0906740189

20 Ninh Diệp Khang 28/10/2021 Nam Hoa 0973036711

21 Nguyễn Phúc Khang 07/01/2021 Nam Kinh 0941228657

22 Trần Đăng Khoa 29/10/2021 Nam Kinh 0338163691

23 Trần Hoàng Khôi 29/12/2021 Nam Kinh 0931329926

24 Đinh Ngọc An Khuê 26/10/2021 Nữ Kinh 0902730442

25 Võ Trịnh Công Kiên 22/02/2021 Nam Kinh 0918788126

26 Trần Thiên Kim 13/03/2021 Nữ Kinh 0906380029

27 Sú Trương Lộc 18/03/2021 Nam Hoa 0898049576

28 Phan Huỳnh Kim Ngân 23/05/2021 Nữ Kinh 0938048094

29 Lý Bảo Ngọc 27/12/2021 Nữ Hoa 0852077365

30 Trần Ngọc An Nhiên 29/12/2021 Nữ Kinh 0359674514

31 Liêu Đình Phong 10/05/2021 Nam Hoa 0932327106

32 Nguyễn Diệp Thảo 21/09/2021 Nữ Kinh 0944863377

33 Mai Trọng Hưng Thịnh 04/06/2021 Nam Kinh 0346567818

34 Lồ Thành Tín 19/06/2021 Nam Hoa 0933157719

35 Lý Bảo Tịnh 29/12/2021 Nữ Hoa 0937940330

36 Khưu Bửu Tuệ 11/11/2021 Nữ Hoa 0933547383

37 Nguyễn Ngọc Cát Tường 11/06/2021 Nữ Kinh 0969883072

38 Nguyễn Cao An Vi 20/10/2021 Nữ Kinh 0934110712

39 Đàm Trần Bảo Vy 21/03/2021 Nữ Kinh 0908566852

40 Lê Hoàng Thanh Ân 21/03/2020 Nữ Kinh 0908736748

41 Nguyễn Đạt 20/08/2020 Nam Kinh 0328957610

42 Trần Kim Hoàng 12/07/2020 Nữ Kinh 0934346952

43 Trương Đức Huy 03/07/2020 Nam Kinh 0907388894

44 Bùi Tuấn Long 10/04/2020 Nam Kinh 0902719492

45 Tô Thế Nhi 17/02/2020 Nữ Hoa 0704046168

46 Lợi Hào Phong 28/10/2020 Nam Hoa 0909193873

47 Hồ Minh Quân 03/04/2020 Nam Kinh 0932144864

48 Nguyễn Ngô Anh Thư 21/09/2020 Nữ Kinh 0949138627

49 Võ Ngọc Thuỷ Tiên 22/10/2020 Nữ Kinh 0906035288

50 Ngô Minh Triết 16/08/2020 Nam Hoa 0362358174

51 Trương Nguyễn Đoan Trinh 05/11/2020 Nữ Hoa 0708847216

52 Thôi Minh Vĩ 04/11/2020 Nam Hoa 0966105543
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53 Phan Trung Kiên 14/10/2020 Nam Kinh 0336756450

54 Nguyễn Hoàng Khải An 10/09/2019 Nam Kinh 0563923456

55 Lý Kim Hạnh 01/04/2019 Nữ Hoa 0909642054

56 Lâm Huỳnh Quốc Huy 10/12/2019 Nam Kinh 0767352246

57 Du Vĩnh Khang 08/12/2019 Nam Hoa 0931300878

58 Vòng Trần Gia Kiệt 29/05/2019 Nam Hoa 0901097233

59 Dương Hiếu Nghĩa 06/09/2019 Nam Hoa 0961325756

60 Châu Khả Như 17/01/2019 Nữ Kinh 0908621741

61 Nguyễn Thiên Phú 03/02/2019 Nam Kinh 0878474611

62 Nguyễn Thiên Quý 03/02/2019 Nam Kinh 0878474611

63 Phòng Mỹ Quyên 11/06/2019 Nữ Hoa 0795245559

64 Phạm Hoàng Thịnh 17/09/2019 Nam Kinh 0329854597

65 Nguyễn Ngọc Minh Tú 08/07/2019 Nữ Kinh 0933407791

66 Lê Phúc Minh Tường 05/09/2019 Nam Kinh 0938999424

67 Nguyễn Bảo Quang 19/04/2019 Nam Kinh 0977631093

68 Hồ Bảo Nhi 14/03/2021 Nữ Kinh 0937307522

69 Võ Bảo Ngọc 04/03/2022 Nữ Kinh 0902560586


